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TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 33/2025/HS-ST 

Ngày: 19-3-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng.          

Thẩm phán: Ông Lê Sỹ Trứ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Dũng; 

Bà Nguyễn Thị Phụng; 

Ông Mai Văn Phước. 

- Thư ký phiên tòa: Bà   ng Huy n Ng c - Thư    T a án nh n   n t nh 

B nh Dư ng. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n t nh   nh  ương tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàng Thị Hải – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 3 năm 2025  t i T a án nh n   n t nh B nh Dư ng 

  t    s  th m c ng  hai vụ án h nh s  thụ    số: 22/TLST-HS ngày 22 tháng 

01 năm 2025 th o Quy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số: 34/2025/Q   ST-HS 

ngày 04 tháng 3 năm 2025  ối với  ị cáo: 

Trần  u n V  sinh năm 1988 t i t nh B nh Thuận; n i cư trú: số E   ường 

D  tổ A  th n E   ã M  huyện    t nh Quảng B nh; ngh  nghiệp: làm thuê; trình 

 ộ h c vấn:  ớp 06/12;   n tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo:  h ng; quốc 

tịch: Việt Nam; con  ng Trần M ( ã ch t) và  à Võ Thị P  sinh năm 1952; ti n 

án  ti n s :  h ng; nh n th n:  h ng;  ị cáo  ị   t  t m gi  t  ngày 15 tháng 9 

năm 2024 và t m giam cho   n nay (có m t). 

- Người bào chữa cho bị cáo: ông Ph m Ng c T - Luật sư Công ty L, 

thuộc  oàn Luật sư t nh B (có m t). 

- Bị hại: ông Vũ  ức H  sinh năm 1971; n i cư trú: th n     ã    huyện 

N  t nh Kon Tum (có   n  in   t    v ng m t). 

NỘI D NG V   N  

Qua các tài  iệu có trong h  s  vụ án và  iễn  i n t i phiên t a  nội  ung 

vụ án  ư c tóm t t như sau: 
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Vũ  ức H  sinh năm 1971 và Trần  u n V cùng  àm nh n viên  ảo vệ t i 

Công ty TNHH V1   ịa ch : số A   hu phố D  phường A  thành phố T  t nh B nh 

Dư ng th c hiện nhiệm vụ  ảo vệ t i Công ty TNHH I thuộc  hu phố K  

phường K  thành phố T  t nh B nh Dư ng. Trong quá tr nh  àm việc chung  H 

thường hay ch i V nên hai  ên phát sinh m u thuẫn với nhau. Trần  u n V và 

Nguyễn Trung T1  sinh năm 1987  n i thường trú: th n H   ã M  huyện    t nh 

B nh Thuận  à   n  è qu n  i t nhau  o cùng quê. 

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 02 năm 2012  V  ang ở ph ng tr  

thuộc K  thành phố T  t nh B nh Dư ng thì T1   n rủ V  i nhậu. V và T1   n 

quán nhậu  ên     ường gần nhà tr  uống  ia. Trong quá tr nh nhậu   hi ngh  V 

 ể có m u thuẫn với H trong c ng việc th  T1 rủ V  i  ánh H và V   ng  . 

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày  sau  hi nhậu  ong T1  i u  hiển    m  t  

kh ng rõ  iển số nhãn hiệu Dr am chở V  i   n Công ty TNHH I  ể t m H 

 ánh. Trên  ường  i  V mua 02  ao  mũi nh n của người  àn  ng ( h ng rõ  ai 

 ịch)  án trên  ường với giá 30.000   ng  àm hung  hí r i V  ưa cho T1 01 dao, 

còn V cầm 01  ao  cả 02 cất giấu trong người r i T1 ti p tục  i u  hiển    chở 

V  i   n cách cổng Công ty TNHH I  hoảng 100 m t  T1  ể    m t  t i   y. 

Sau  ó  V và T1  i  ộ   n chốt  ảo vệ t i cổng chính của Công ty TNHH I tìm 

H. Khi V g p H t i c ng ty  H hỏi V “ i   u th   m” th  V trả  ời “Em vào   y 

thăm anh” v a nói  ong th  V và T1  i vào chốt  ảo vệ  V  ấy  ao cất trong 

người ra ch m trúng vào vành tai phải của H. Do  ị ch m  ất ngờ nên H  i n 

 ứng  ậy  ùng hai tay cầm gh   oay chống  ỡ th   ị T1 cầm  ao  ằng tay phải 

ch m trúng vào cánh tay trái của H  sau  ó V ti p tục cầm  ao   m 01 cái trúng 

vào vùng  ụng trái của H g y thư ng tích. Bị  ánh nên H n m gh   oay v  

hướng của V và T1 r i nhảy qua c a sổ  ỏ ch y th  V cầm  ao  uổi th o  hoảng 

10 m t r i   ng   i. V  i   n vị trí  ể    m  t  trước  ó r i T1 chở V  i  hỏi 

hiện trường. Khi  i  ư c  hoảng 50 m t  V và T1 n m 02  ao  uống  ường. H 

 ư c người   n  ưa  i cấp cứu t i Bệnh viện  a  hoa t nh B. Sau  ó  H  àm   n 

tố cáo hành vi của V và T1   n C ng an phường K. C ng an phường K ti p 

nhận   n và chuyển   n C  quan Cảnh sát  i u tra C ng an thành phố T thụ    

 i u tra th o th m quy n. 

T i Bản   t  uận giám  ịnh pháp   số 222/2012/G PY ngày 20 tháng 9 

năm 2012 của Trung t m giám  ịnh y  hoa - Pháp y t nh B   t  uận:  

1. Các   t quả  hám thư ng tích hiện t i: 

- V t thư ng cánh tay trái 6   0 3 cm   ứt thần  inh quay  ã phẫu thuật. 

Di chứng:  iệt thần  inh  o n cánh tay. 

- V t thư ng  ụng vùng thư ng vị trái sẹo 4   0 3 cm  thấu  ụng: thủng 

gan trái, thủng hành tá tràng  ã phẫu thuật  h u các v t thủng.  

2. K t  uận: Tỷ  ệ thư ng tật của Vũ  ức H là 76% ( ảy mư i sáu phần 

trăm). 

Ngày 16 tháng 9 năm 2024  C  quan Cảnh sát  i u tra C ng an thành phố 

T ra Quy t  ịnh trưng cầu  ổ sung số 3081  ối với thư ng tích của  ị h i Vũ 

 ức H. T i K t  uận giám  ịnh  ổ sung tổn thư ng c  thể trên người sống số 
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571/2024/KLG -TTPY ngày 22/9/2024 của Trung t m pháp y t nh B   t  uận 

tổng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể của Vũ  ức H  à 77% ( ảy mư i  ảy 

phần trăm)  trong  ó: 

- V t thư ng cánh tay trái 6   0 3cm   ứt thần  inh quay  ã phẫu thuật   i 

chứng: Liệt thần  inh quay  o n cánh tay   ư c  ác  ịnh tỷ  ệ tổn thư ng c  thể 

là 41%. 

- V t thư ng  ụng vùng thư ng vị trái sẹo 4   0 3cm  thấu  ụng  thủng 

gan trái  thủng hành tá tràng  ã phẫu thuật  h u các v t thủng  ư c  ác  ịnh tỷ 

 ệ tổn thư ng c  thể  à 59%. 

- V t thư ng vành tai phải 5   0 1cm  sẹo  ành   ư c  ác  ịnh tỷ  ệ tổn 

thư ng c  thể  à 03%. 

Vật chứng thu gi  trong quá tr nh  i u tra: Kh ng. 

V  trách nhiệm   n s : Bị h i Vũ  ức H  h ng yêu cầu  ị cáo   i 

thường. 

T i Cáo tr ng số 54/CT-VKSBD-P2 ngày 17 tháng 01 năm 2025  Viện 

Kiểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng  ã truy tố  ị cáo Trần  u n V v  tội “Gi t 

người” th o  iểm n  hoản 1  i u 123 của Bộ  uật H nh s . 

T i phiên t a   ị cáo Trần  u n V  hai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội 

như nội  ung  ản Cáo tr ng  ã truy tố  ăn năn hối cải v  hành vi ph m tội của 

mình.  

T i phiên t a   i  iện Viện  iểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng tr nh  ày 

 ời  uận tội: quá tr nh  i u tra cũng như t i phiên t a  ã  àm rõ hành vi ph m tội 

của  ị cáo. Viện  iểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng gi  nguyên quy t  ịnh như 

cáo tr ng  ã truy tố  ối với  ị cáo Trần  u n V v  tội “Gi t người” quy  ịnh t i 

 iểm n  hoản 1  i u 123 của Bộ  uật H nh s  năm 2015 (s a  ổi   ổ sung năm 

2017). Căn cứ vào tính chất  mức  ộ hành vi ph m tội  các t nh ti t tăng n ng  

giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  như:  ị cáo  hai  áo thành  h n  ăn năn hối cải   ị 

h i có một phần   i nên   i  iện Viện  iểm sát    nghị Hội   ng   t    áp  ụng 

 iểm n  hoản 1  i u 123   i u 15   iểm s  hoản 1   hoản 2  i u 51 và  i u 57 

của Bộ  uật H nh s     ph t  ị cáo t  10 (mười) năm   n 12 (mười hai) năm tù 

v  tội “Gi t người”.  

V  trách nhiệm   n s :  ị h i Vũ  ức H  h ng yêu cầu  ị cáo   i thường. 

V        vật chứng:  h ng. 

Người  ào ch a cho  ị cáo tr nh  ày: thống nhất với cáo tr ng của Viện 

 iểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng  ã truy tố  ị cáo Trần  u n V v  tội “Gi t 

người” và th o  iểm n  hoản 1  i u 123 của Bộ  uật H nh s . Tuy nhiên     

nghị Hội   ng   t      m   t các t nh ti t như:  ị cáo  ã  ị  ị h i H  úc ph m  

ch i  ới trong một  hoảng thời gian  ài  có nh ng  ời  ẽ  h ng hay  ối với  ị 

cáo. Hành vi của  ị cáo mang tính tức thời  n ng nổi và ch  mong muốn t m H 

 ể  ánh cho  ỡ tức. Khi  ị h i  ỏ ch y   ị cáo cũng  h ng  uổi th o thể hiện   

 ịnh muốn gi t  ị h i cho  ằng  ư c. Do  ó     nghị Hội   ng   t    áp  ụng 
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 i u 57 của Bộ  uật H nh s     quy t  ịnh mức h nh phát  h ng quá ¾ mức 

h nh ph t quy  ịnh t i  i u  uật. 

V  t nh ti t giảm nhẹ h nh ph t cho  ị cáo:  ị cáo thành  h n  hai  áo  ăn 

năn hối cãi và  ị h i cũng có một phần   i. Ngoài ra   ị cáo có nh n th n tốt  

 h ng có ti n án  ti n s . Do  ó     nghị Hội   ng   t    áp  ụng  iểm s  hoản 

1   hoản 2  i u 51 của Bộ  uật H nh s   ể   m   t tuyên ph t  ị cáo t  08 (tám) 

năm   n 10 (mười) năm tù 

Bị cáo V  h ng tranh  uận. 

Lời nói sau cùng của  ị cáo:  ị cáo  h ng có    i n. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Trên c  sở nội  ung vụ án  căn cứ vào các tài  iệu trong h  s  vụ án  ã 

 ư c th m tra    t hỏi  tranh  uận t i phiên t a  Hội   ng   t    nhận  ịnh như 

sau: 

[1] V  tố tụng: các hành vi của  i u tra viên  Kiểm sát viên; quy t  ịnh tố 

tụng của C  quan  i u tra C ng an t nh B  Viện Kiểm sát nh n   n t nh B nh 

Dư ng trong quá tr nh  i u tra  truy tố  ã th c hiện  úng th m quy n  tr nh t   

thủ tục quy  ịnh của Bộ  uật Tố tụng h nh s . Quá tr nh  i u tra và t i phiên t a  

người  ào ch a cho  ị cáo   ị cáo và nh ng người tham gia tố tụng  hác  h ng 

có    i n ho c  hi u n i v  hành vi  quy t  ịnh của c  quan ti n hành tố tụng  

người ti n hành tố tụng. Do  ó  các hành vi  quy t  ịnh tố tụng của c  quan ti n 

hành tố tụng  người ti n hành tố tụng  ã th c hiện   u  úng quy  ịnh của pháp 

 uật. 

[2] Quá tr nh  i u tra và t i phiên t a  ị cáo Trần  u n V  ã  hai nhận 

toàn  ộ hành vi ph m tội của m nh. Lời nhận tội của  ị cáo phù h p  ời  hai của 

người  ị h i và các tài  iệu  chứng cứ  hác có trong h  s  vụ án. Do  ó  có  ủ c  

sở   t  uận:  o có m u thuẫn trong quá tr nh  àm việc gi a Trần  u n V và Vũ 

 ức H, V  ể   i cho Nguyễn Trung T1 nghe. Khoảng 16 giờ 30 phút  ngày 05 

tháng 02 năm 2012  t i Công ty TNHH I thuộc  hu phố K  phường K  thành phố 

T  t nh B nh Dư ng, T1 rủ V  ánh H thì V   ng   nên mua 02  ao  àm hung 

khí. V  ùng  ao ch m 01 nhát vào vành tai phải và   m 01 nhát trúng vào vùng 

 ụng trái của H, T1 dùng dao ch m 01 nhát trúng vào cánh tay trái của H  ể   i 

các v t thư ng cánh tay trái 6   0 3cm   ứt thần  inh quay  ã phẫu thuật   i 

chứng: Liệt thần  inh quay  o n cánh tay   ư c  ác  ịnh tỷ  ệ tổn thư ng c  thể 

 à 41%; v t thư ng  ụng vùng thư ng vị trái sẹo 4   0 3cm  thấu  ụng  thủng 

gan trái  thủng hành tá tràng  ã phẫu thuật  h u các v t thủng  ư c  ác  ịnh tỷ 

 ệ tổn thư ng c  thể  à 59%; v t thư ng vành tai phải 5   0 1cm  sẹo  ành   ư c 

 ác  ịnh tỷ  ệ tổn thư ng c  thể  à 03%. Tổng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể 

của Vũ  ức H t i thời  iểm giám  ịnh  à 77% ( ảy mư i  ảy phần trăm). Bị h i 

Vũ  ức H  h ng ch t  à  o  ư c cấp cứu  ịp thời. Do  ó  cáo tr ng của Viện 

 iểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng truy tố  ị cáo Trần  u n V v  tội “Gi t 

người” chưa   t với t nh ti t  ịnh  hung “có tính chất c n   ” th o quy  ịnh t i 
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 iểm n  hoản 1  i u 123 của Bộ  uật H nh s   à có căn cứ   úng người   úng tội 

và  úng quy  ịnh pháp  uật. 

[3] V  m u thuẫn nhỏ nh t   ị cáo cố   th c hiện tội ph m thể hiện  ản 

tính hung hăng  c n     thái  ộ coi thường pháp  uật và sức  hỏ  của người 

 hác  sẵn sàng  ùng vũ   c  ể giải quy t m u thuẫn. Bản th n  ị cáo có  ủ năng 

  c chịu trách nhiệm h nh s . Hành vi của  ị cáo  à   c  iệt nghiêm tr ng và 

nguy hiểm cho  ã hội    m ph m   n tính m ng của người  hác một cách trái 

pháp  uật  g y ảnh hưởng   n trật t  trị an t i  ịa phư ng  g y t m    hoang 

mang cho người   n sinh sống t i  hu v c. V  nhận thức   ị cáo  i t rõ hành vi 

 ùng  ao   m  ch m vào c  thể của  ị h i  à hành vi trái pháp  uật  có thể g y ra 

cái ch t cho n n nh n. Do  ó  Hội   ng   t      t thấy  cần áp  ụng mức h nh 

ph t tư ng  ứng với hành vi ph m tội của  ị cáo  cách  y  ị cáo  hỏi  ã hội một 

thời gian nhằm răn     giáo  ục  ối với  ị cáo và ph ng ng a chung cho  ã hội.  

 [4] Tuy nhiên   hi quy t  ịnh h nh ph t cần   m   t toàn  iện các t nh 

ti t tăng n ng và giảm nhẹ trách nhiệm h nh s   ối với  ị cáo.  

Quá tr nh  i u tra cũng như t i phiên t a  ị cáo thành  h n  hai  áo  ăn 

năn hối cải v  hành vi ph m tội của m nh;  ị h i cũng có   i một phần.   y  à 

t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy  ịnh t i  iểm s  hoản 1   hoản 2 

 i u 51 của Bộ  uật H nh s  năm 2015 (s a  ổi   ổ sung năm 2017). 

[5]  ối với Nguyễn Trung T1 tham gia  ánh  ị h i  ngày 23 tháng 6 năm 

2013 T1  ã ch t  o tai n n giao th ng nên Hội   ng   t     h ng   m   t.  

[6] V  trách nhiệm   n s :  ị h i Vũ  ức H  h ng yêu cầu  ị cáo   i 

thường. Do  ó  Hội   ng   t    ghi nhận và  h ng   t ra   m   t giải quy t. 

[7] V        vật chứng:  h ng   

[8] Quan  iểm của người  ào ch a cho  ị cáo  à có c  sở nên chấp nhận. 

[9]    i n của   i  iện Viện  iểm sát v   ịnh tội  anh  áp  ụng t nh ti t 

giảm nhẹ trách nhiệm h nh s   mức h nh ph t        vật chứng và trách nhiệm 

  n s   à phù h p. 

[10]  n phí s  th m:  ị cáo phải chịu án phí h nh s  s  th m th o quy 

 ịnh pháp  uật. 

Vì các lẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

Căn cứ vào:  

Các  i u 298  299  326  327  331  333 của Bộ  uật Tố tụng h nh s ; 

 iểm n  hoản 1  i u 123   i u 15   iểm s  hoản 1   hoản 2  i u 51  

 i u 38 và  i u 57 của Bộ  uật H nh s ; 

Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

 an Thường vụ Quốc hội quy  ịnh v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và 

s   ụng án phí và  ệ phí T a án  
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1. V  trách nhiệm h nh s : 

Tuyên  ố  ị cáo Trần  u n V ph m tội “Gi t người” (chưa   t). 

V  h nh ph t:  

   ph t  ị cáo Trần  u n V 10 (mười) năm tù. Thời h n chấp hành h nh 

ph t tù tính t  ngày 15 tháng 9 năm 2024. 

2. V        vật chứng: Kh ng 

3. V  án phí s  th m:  

Bị cáo Trần  u n V phải chịu 200.000   ng (hai trăm ngh n   ng) án phí 

h nh s  s  th m. 

Bị cáo  ư c quy n  háng cáo trong thời h n 15 ngày  ể t  ngày tuyên án; 

 ị h i có quy n  háng cáo trong thời h n 15 ngày  ể t  ngày nhận  ư c  ản án 

ho c  ể t  ngày niêm y t  ản án./. 

Nơi nhận: 
- T a án nh n   n tối cao (vụ G KT 1); 

- Viện Kiểm sát nh n   n cấp cao t i Thành phố H  

Chí Minh; 

- Viện Kiểm sát nh n   n t nh B nh Dư ng;       

- Tr i T m giam - C ng an t nh B nh Dư ng;           

- Phòng PC01 - C ng an t nh B nh Dư ng;       

- Phòng PV06 - C ng an t nh B nh Dư ng; 

- Cục Thi hành án   n s  t nh B nh Dư ng; 

- Sở Tư pháp t nh B nh Dư ng;             

- Bị cáo;  

- Luật sư  ào ch a cho  ị cáo; 

- Lưu: HSVA  T a HS  Tổ HCTP   HN (20).            

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Thanh Tùng 

 

 

 


